 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT
Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi   (bé 1)
Thời gian thực hiện: 04 tuần (Từ ngày 16/12/2024 - 17/01/2025)
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục


	Giáo dục phát triển thể chất

	Phát triển vận động

	1. Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Hô hấp: Hít vào, thở ra

- Tay :

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.

+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.

- Lưng, bụng, lườn:

+ Cúi về phía trước.

+ Quay sang trái, sang phải.

+ Nghiêng người sang trái, sang phải

- Chân :

+ Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên; bật tại chổ.

+ Co duỗi chân.


	- Hoạt động thể dục sáng: Tập các động tác trên nền nhạc.
- Hoạt động học 

Bài tập phát triển chung
- Hoạt động chơi: Rồng rắn lên mây, tìm đúng tên, tìm đúng thẻ, kéo cưa lừa xẻ, mèo đuổi chuột...


	4. Trẻ biết phối hợp tay – mắt trong vận động:
+ Tung bắt bóng với cô: bắt bóng được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5 cm)
	- Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang, hàng dọc
	- Hoạt động học: Chuyền và bắt bóng theo hàng ngang
- Hoạt động thể dục sáng: Tập các động tác trên nền nhạc

	- Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt

	7. Trẻ thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay – mắt
	- Gập, đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay
	- Hoạt động thể dục sáng: Tập các động tác trên nền nhạc
- Hoạt động LĐTPV, sinh hoạt hằng ngày Rửa tay trước khi ăn

	8. Trẻ biết phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt
+ Tự cởi và mặc được quần áo
+ Vẽ được hình tròn, hình bầu dục theo mẫu
	- Biết tự cởi, cài cúc áo, kéo khóa

- Tô, vẽ ngoạch ngoạc
- Xếp chồng các hình khối lên nhau


	- Hoạt động LĐTPV, sinh hoạt hằng ngày:  Trẻ cách cài, cởi cúc áo, kéo khóa, yêu cầu trẻ tự mặc và cởi quần áo.

- Hoạt động chơi: Xây vườn hoa, xây trang trại trồng trọt..

- Hoạt động học: Bé sáng tạo từ lá cây, vẽ quả cho cây, vẽ củ cà rốt, vẽ  hoa bằng vân tay

	Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ

	10. Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh(rau, củ, quả)
	- Nhận biết một số thực phẩm và thức ăn quen thuộc
	- Hoạt động ăn: Cô giới thiệu các món ăn cho trẻ trước giờ ăn
- Hoạt động học: Tìm hiểu một số loại rau, củ, quả

	12. Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, đặc biệt các loại rau củ, quả
	- Hoạt động ăn: Cô giới thiệu các món ăn cho trẻ trước giờ ăn
- Hoạt động học: Tìm hiểu một số loại rau, tìm hiểu về các loại củ, tìm hiểu về các loại quả.

	13. Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:

+ Tự  rửa tay bằng xà phòng. Tự  lau mặt, đánh răng.

+ Tự  thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.

	- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng đúng sáu bước 

- Hình thành thói quen rửa tay bằng xà phòng trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	- Hoạt động vệ sinh cá nhân: Hướng dấn trẻ cách rửa tay theo đúng quy trình, yêu cầu trẻ hoàn thành 6 bước rửa tay theo trình tự.

- Hoạt động lao động tự phục vụ, sinh hoạt hằng ngày: Giáo dục rửa tay trước, sau khi ăn, khi tay bẩn

	14. Trẻ biết cầm bát, thìa xúc, không rơi vãi, đổ thức ăn.

	- Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá nhân đúng kí hiệu riêng của mình, không dùng chung với bạn.


	- Hoạt động vệ sinh cá nhân: Hướng dẫn cháu sử dụng đồ dùng đúng ký hiệu cá nhân

- Hoạt động lao động tự phục vụ, sinh hoạt hằng ngày: Nhắc nhỡ trẻ sử dụng đúng đồ dùng cá nhân theo ký hiệu riêng

	17. Trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật  sắc nhọn không nên nghịch.
	- Biết một số hành động nguy hiểm những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	- Hoạt động đón, trả trẻ, sinh hoạt hằng ngày: trò chuyện về các đồ vật gây nguy hiểm cho trẻ.

- Hoạt động chơi: Nhắc nhở trẻ luôn chú ý không sử dụng các đồ vật nhọn để vui chơi.

	Giáo dục phát triển nhận thức

	Khám phá khoa học

	22. Trẻ làm thí nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của cô và bố mẹ đê quan sát, tìm hiểu đối tượng
	- Quan sát sự lớn lên của cây

- Quan sát các loại ghoa, củ, quả, cây xanh...
	- Hoạt động học: 

+ Trò chuyện với trẻ về một số cây xanh, một số loại hoa, một số loại quả, một số loại rau.
- Hoạt động góc: Góc thiên nhiên – quan sát quá trình lớn lên của cây

	23. Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhaucos sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng
	- Đặc điểm nổi bật của cây, hoa, quả, củ quen thuộc

- Ích lợi của các loại cây xanh, hoa, quả, củ, cây lương thực với con người
	- Hoạt động học: quan sát trò chuyện về các loại cây xanh, hoa, quả, cây lương thực.
- Hoạt động chơi: Quan sát vườn rau trong sân trường, quan sát các loại hoa, làm thí nghiệm quá trình lớn lên của cây xanh

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi về tính chất, đặc điểm của các  loại hoa, củ, quả...

	Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	30. Trẻ so sánh số lượng giữa 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5: nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng ít nhiều

	- Hoạt động học: 
+ So sánh số lượng ít- nhiều 
+ Ôn nhận biết, phân biệt hình tam giác, hình tròn, hình vuông 

- Hoạt động chơi: Ai nhanh hơn, Nối nhóm số lượng

	Khám phá xã hội

	41. Trẻ biết kể tên và nói được các ích lợi của hoa, củ, quả, rau, sản phẩm cây lương thực

	- Biết được lợi ích, cách dùng của các loại thực phẩm, biết ơn các loại thực phẩm, trân quý các thực phẩm mình sử dụng

	- Hoạt động chơi: Chơi bán các loại hoa, quả, trái cây, lương thực thực phẩm.
- Hoạt động đón, trả trẻ, sinh hoạt hằng ngày: Trò chuyện với trẻ về lợi ích, tác dụng của các loại thực phẩm với con người.

	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	Nghe, hiểu lời nói

	44. Trẻ thực hiện được  yêu cầu đơn giản

	- Nghe và làm theo yêu cầu đơn giản.

- Nghe, hiểu được nội dung câu chuyện bài thơ trong chủ đề thực vật theo sự hướng dẫn của cô.
	- Hoạt động lao động tự phục vụ: Yêu cầu trẻ lấy, cất đồ chơi, dồ dùng và làm theo yêu cầu.
- Hoạt động học: 

+ Dạy trẻ đọc thơ “ Chùm quả ngọt ”, “Cây dây leo”, “Hoa kết trái” 
+ Nghe kể chuyện “Sự tích cây khoai lang”
- Hoạt động chơi: thi “bé đọc thơ hay” , 

	45.Trẻ hiểu được các từ khái quát, gần gủi: quả, hoa, rau, cây, thóc, gạo, sắn, khoai....
	- Hiểu được từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gủi, quan thuộc: quả, hoa, rau, cây, thóc, gạo, sắn, khoai.......
- Nghe, hiểu các câu đơn giản, câu mở rộng
	- Hoạt động học: 

+ Trò chuyện về cây xanh, lúa, ngô, khoai, hoa quả...
+ Câu chuyện “Củ cải trắng” “Sự tích cây khoai lang” 
+ Bài thơ “Cây dây leo” “Chùm quả ngọt” “Hoa kết trái”
- Hoạt động chơi: chơi đóng vai, xây dựng
- Hoạt động ngoài trời: Dạo chơi trên sân trường, quan sát cây xanh, hoa, quả trong sân trường..

	Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	47. Trẻ biết nói rõ để người nghe có thể hiểu được.

	- Trẻ nói rõ ràng, sử dụng các câu đơn, câu ghép.
-  Phát âm to rõ ràng các tiếng trong tiếng việt.

	- Hoạt động đón, trả trẻ, sinh hoạt hằng ngày: rèn kỹ năng nói to, rõ ràng, mạch lạc khi giao tiếp với cô giáo và các bạn.

- Hoạt động học: tập phát âm các tiếng có chứa âm khó trong câu chuyện, bài thơ.

- Hoạt động chơi: Dạo chơi tìm đồ vật, đồ chơi theo yêu cầu

	51. Trẻ có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...


	- Đọc thuộc một số bài thơ về chủ đề thực vật
- Nghe đọc thơ về chủ đề thực vật
	- Hoạt động học: thuộc thơ “Cây dây leo” “Chùm quả ngọt” 
- Hoạt động chơi: thi đọc thơ hay

	52. Kể lại truyện đơn giản được nghe với sự giúp đỡ của cô giáo, của ba mẹ
	- Kể lại nội dung truyện vắn tắt

- Kể lại tên nhân vật trong truyện
	- Hoạt động học: Kể chuyện “Nhổ củ cải, 
- Hoạt động chơi: Bé vui đóng kịp, nghe giọng đoán nhân vật

	53. Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	- Đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
	- Hoạt động học: Kể chuyện “Nhổ củ cải” “Sự tích cây khoai lang”

	55. Trẻ biết nói đủ nghe, không nói lí nhí

	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp

	- Hoạt động đón trả trẻ: Chào cô, chào ba/mẹ khi vào/ra về. Trả lời câu hỏi thăm của cô và các bạn
- Hoạt động chơi: tham gia chơi đóng vai, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với vai chơi.

	Làm quen với việc đọc, viết

	56. Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh

	- Cách xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
	- Hoạt động chơi: chơi ở góc thư viện xem sách, nghe cô đọc chuyện, thơ về chủ đề thực vật.

	58. Trẻ thích vẽ, “viết” ngoạch ngoạc
	- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “đọc” truyện

+ Hướng dẫn đọc viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	- Hoạt động chơi: hoạt động ở góc đọc sách, góc thư viện. Chơi ngoài trời, vẽ tự do theo ý thích.
- Hoạt động học: Vẽ củ cà rốt, vẽ khoai sắn bé thích, vẽ hoa bằng vân tay, vẽ quả cho cây

	Giáo dục phát triển tình cảm  và kỹ năng xã hội

	Thể hiện ý thức về bản thân

	60. Trẻ biết nói được món loại thực phẩm bé thích, bé không thích.


	- Dùng lời nói để biểu thị điều bé thích, không thích
	- Hoạt động chơi: hưỡng dẫn trẻ tự chọn góc chơi, chọn thực phẩm  bé thích và không thích trong góc phân vai. 
- Hoạt động học: Chia sẽ với các bạn về sở thích của mình trong các hoạt động tìm hiêu, khám phá
- Hoạt động ăn: Trẻ thể hiện yêu thích với những món mình thích hoặc không thích

	Thể hiện sự tự tin, tự lực

	61. Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi
	- Mạnh dạn tham gia vào hoạt động học, chơi

- Tham gia trả lời các câu hỏi của cô
	- Hoạt động học: Tìm hiểu các loại cây xanh, cây lương thực, hoa, quả.
- Hoạt động chơi: Chơi đóng vai bán hàng, bán hoa, bán rau củ  quả...

	62. Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	- Hoàn thành tốt các sản phẩm tạo hình, vở bài tâp.

- Thu dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi, sắp xếp bàn, khăn bàn trước khi ăn
	- Hoạt động học: Bé sáng tạo từ lá cây. Vẽ ngô, khoai, sắn bé thích. Vẽ hoa bằng vân tay. Vẽ củ cà rốt, vẽ quả cho cây. 
- Hoạt động tự phục vụ: trước giờ ăn, sau giờ ăn, thu dọn đồ chơi sau khi học, sau khi chơi

	Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	63. Trẻ nhận ra cảm xúc

	-  Trẻ nhận ra cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ của cô, của bạn, của ba mẹ, anh chị em
- Thể hiện cảm xúc khi được tiếp xúc với hoạt động thẩm mỹ, nghe cô giáo nhận xét về sản phẩm của mình, của bạn.


	- Hoạt động chơi: ở các góc.

- Hoạt động lao động tự phục vụ, sinh hoạt hằng ngày: hướng dẫn trẻ biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn trong vui chơi, sinh hoạt.

- Hoạt động học: VĐTN “Bầu bí thương nhau” “Em yêu cây xanh” ;“Quả gì”

	Hành vi và qui tắc ứng xử xã hội

	67. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
- Yêu mến bố, mẹ anh chị em ruột

	- Tuân thủ một số nội quy của lớp học, thái độ đúng mực với người bề trên, kính trọng ông bà, bố mẹ
- Tuân thủ các luật chơi, cách chơi 


	- Hoạt động lao động tự phục vụ, sinh hoạt hằng ngày: trò chuyện cho trẻ về một số hành vi lễ phép với người lớn, tình cảm đối với người thân trong gia đình và những người xung quanh.

- Hoạt động học: Tìm hiểu các cây xanh, hoa quả, cây lương thực....
-  Hoạt động chơi: Chơi đóng vai mẹ con, anh chị em, chơi về đúng nhà, ai nhanh hơn, làm theo hiệu lệnh.

	68. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.


	- Trẻ biết nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi mắc lỗi, chào hỏi lễ phép với mọi người.
	- Hoạt động đón, trả trẻ, sinh hoạt hằng ngày: Trẻ biết chào hỏi lễ phép với cô giáo, người thân khi đến lớp và khi ra về.
- Hoạt động ăn ngủ : Cảm ơn cô khi được chia đồ ăn, cảm ơn ba mẹ và các cô cấp dưỡng và mọi người lao tác trước khi ăn, mời cô và các bạn ăn.

	Quan tâm đến môi trường

	72. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.


	- Giữ gìn vệ sinh môi trường: bỏ rác đúng nơi quy định, không vức rác bừa bãi.

	- Hoạt động đón, trả trẻ, sinh hoạt hằng ngày: trò chuyện về ích lợi của việc bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh

	Giáo dục phát triển Thẩm mỹ

	Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	73. Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.


	- Trẻ hát đúng giai điệu, rõ lời, thể hiện bài  hát  qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ,… 


	- Hoạt động học: Cho trẻ nghe giai điệu các bài hát về thực vật “Em yêu cây xanh, bầu bí thương nhau”. rèn trẻ hát đúng giai điệu bài hát.

- Chơi trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát, tai ai tinh
-  Hoạt động học : khuyến khích trẻ nghe và thể hiện lại chuyện “Chùm quả ngọt”.

	74. Trẻ biết chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	- Nhận ra sắc thái, tình cảm bài thơ câu chuyện của chủ đề .

	

	Một số kỹ năng trong âm nhạc và tạo hình

	76. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	- Nghe các bài hát bản nhạc chủ đề.
- Hát đúng giai điệu, lời ca. Bài hát

	- Hoạt động học: VĐTN “Quả gì” “Em yêu cây xanh” 
+ Dạy hát: Em yêu hạt lúa vàng
+ Vận động theo nhịp bài “Hoa trường em”
+ DVĐ theo nhịp bài:

“Quả gì”
- Hoạt động đón, trả trẻ: mở nhạc cho trẻ tập hát theo các bài hát trong chủ đề động vật
- Hoạt động chơi: mạnh dạn hát ở góc âm nhac

	79. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Cầm bút vẽ đúng tư thế,  và di màu đều, đẹp, không lem ra ngoài
	- Hoạt động học: Vẽ ngô khoai, sắn bé thích, vẽ quả cho cây, vẽ hoa bằng vân bàn tay
- Hoạt động chơi: Chơi ở các góc, hoạt động ngoài trời

	80. Trẻ biết xé theo dãi, xé vụn và dán tạo thành các sản phẩm.
	- Sử dụng một số kỹ năng xé để tạo ra sản phẩm
	- Hoạt động học: Xé dán lá cây
- Hoạt động chơi: chơi ở  góc nghệ thuật

	Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật

	84. Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc

	- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vận động khác nhau.


	- Hoạt động học: khuyến khích trẻ hát và thể hiện vận động theo ý thích các bài hát trong chủ đề thực vật.

- Hoạt động đón, trả trẻ: mở nhạc chủ đề thực vật khuyến khích trẻ  vận động theo nhạc

	85. Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình.
	- Hoạt động chơi: Vẽ tự do trên sân trường, vẽ, tô màu ở góc nghệ thuật.


